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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 23/08/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 CEO 58 1.670.400 0 0 58 1.670.400
2 DL1 5 28.000 0 0 5 28.000
3 GKM 86.200 3.270.370.000 0 0 86.200 3.270.370.000
4 HHG 21 69.300 0 0 21 69.300
5 IDJ 357 5.319.300 100 1.680.000 457 6.999.300
6 L14 9 874.800 0 0 9 874.800
7 MST 20 154.000 0 0 20 154.000
8 PVS 49 1.180.900 0 0 49 1.180.900
9 S99 312.000 4.146.520.000 0 0 312.000 4.146.520.000

10 SCI 55 808.500 0 0 55 808.500
11 SHS 60 738.000 0 0 60 738.000
12 TNG 8 193.600 0 0 8 193.600

Tổng 398.842 7.427.926.800 100 1.680.000 398.942 7.429.606.800


